
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 7.499.623.637         

1 02/07/2017 Cô Mỹ Châu cho TM 2.000.000                
2  Chị Phương ở Bình Thuận cho TM 1.000.000                
3  Cô Hiếu ở Bình Thuận cho TM 1.000.000                
4  Bác Sáu Tân Châu ở Hoa Kỳ cho TM 100USD*22.700 2.270.000                
5 03/07/2017 Cô Huyền Trang cho vô TK801 5.000.000                
6 05/07/2017 Gia đình cháu Uyên Thy cho vô TK801 1.000.000                
7 06/07/2017 Anh Nguyễn Văn Hùng cho TM 2.000.000                
8  Quỹ Học Bổng Cùng Học Sinh Đến Trường cho vô TK801 5.000.000                
9 09/07/2017 Anh Việt CTY Việt Phước cho TM 5.000.000                

10  Chú Lợi Cô Hằng ở Sài Gòn cho TM 2.000.000                
11 11/07/2017 Cô Chú Minh Nguyệt ở Úc cho vô TK801 4.000.000                
12  Cô Chú Huy Tuyết cho TM 300USD*17.624 5.287.200                
13 13/07/2017 Cô Phục ở Thụy Sỹ cho 50France (CHF)*23.221 1.161.050                
14  Cô Bích ở Thụy Sỹ cho TM 5.000.000                
15 14/07/2017 Bà ngoại của em An cho TM 2.000.000                
16  Học sinh Đào Hướng Dương cho vô TK801 500.000                   
17 15/07/2017 Cô My ở Sài Gòn cho TM 1.000.000                
18 18/07/2017 Cô Vân Nguyễn cho 300USD*22.680 6.804.000                
19  CTY Mai Phương cho vô TK801 6.000.000                
20 26/07/2017 Cô Trang ở Nha Trang cho TM 1.000.000                
21  Học sinh Tấn Hồng Hướng Dương cho TM 4.000.000                
22 27/07/2017 Cô Lê Thị Thu Hiền cho vô TK801 1.500.000                
23 28/07/2017 Hội Khuyến Học Thị Xã Bến Cát cho Học Bổng 4 Học sinh Hướng Dương 4.000.000                
24  Cô Lê Vũ Khai Anh cho vô TK801 2.600.000                
25 29/07/2017 CTY IDEV cho TM 5.000.000                
26  Cô Mỹ Thanh USA cho TM 3.000.000                
27  Cô Diệu TOG cho TM 300.000                   
28  Cô Hồng Nguyễn BRB CTY IDEALOGIC cho TM 500.000                   
29  Chị Lê Thị Duy Đan TESTER CTY DEVINITION cho TM 400.000                   
30  Anh Tăng Trọng Nhân CTY IDEALOGIC cho TM 500.000                   
31  Anh Tập Nguyễn DHP CTY DEVINITION cho TM 300.000                   
32 31/07/2017 Thầy Thuận cho TM 5.200.000                
33  Cô Thơ cho TM 4.382.700                
34  Thu học phí HS ngoài vô HD học thêm 22.878.800              
35  Lãi không kỳ hạn của TK801 cho vô TK801 21.344                     

Tổng Trong kỳ 113.605.094            
Tổng Cuối kỳ 7.613.228.731         

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                           

-                           
-                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           

Số tt Ngày Nội dung chi VND
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BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 07 NĂM 2017
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

PHẢI THU



Số dư đầu kỳ 11.360.006.701       
1 01/07/2017 Mua thùng rác, cây lau nhà, ghế, thau, chổi,… 2.800.000                
2  Mua hạt mồng tơi, rau dền 60.000                     
3  Mua nước ngọt + đá 43.000                     
4  Mua phân + thuốc diệt côn trùng 185.000                   
5  Tiền chợ 817.000                   
6  Tiền xe chở gạo và mì từ Bình Dương đi Kontum cho học sinh mồ côi, khuyết tật 1.900.000                
7 02/07/2017 Mua 1 khối cát 550.000                   
8  Mua 10 bao xi măng 900.000                   
9  Tiền chợ 442.000                   

10 03/07/2017 Mua móc d27 18.000                     
11  Mua 2 hủ thức ăn cho cá 20.000                     
12  Mua bịch đựng rác 35.000                     
13  Mua vít 10.000                     
14  Mua 20 móc đồ 50.000                     
15  Mua bông sen, hạt mồng tơi 92.000                     
16  Mua phần mềm diệt virut 300.000                   
17  Tiền chợ 455.000                   
18 04/07/2017 Mua băng keo, răng, phi 42 67.000                     
19  Tiền sửa máy bơm nước 160.000                   
20  Mua bay, bàn chà 45.000                     
21  Mua van, vòi bông sen, co, móc 81.000                     
22  Mua vít, mũi khoan 22.000                     
23  Mua co, lơ 14.000                     
24  Mua kềm bấm 60.000                     
25  Tiền xăng xe 40.000                     
26 05/07/2017 Mua ốc vít 5.000                       
27  Mua 1 cây thụt bồn cầu 20.000                     
28  Mua xăng + miếng dán la phông 267.000                   
29  Mua 5 cái ruột xe đạp 70.000                     
30  Mua 2 thùng nước suối 140.000                   
31  Tiền chợ 382.000                   
32  Mua trái cây cho học sinh 1.450.000                
33 06/07/2017 Mua thức ăn cho cá 50.000                     
34  Mua túi nilon đựng rác 60.000                     
35  Rút TK801 chuyển tiền ăn và tiền nhà cho Sinh viên Thủ Đức 5.500.000                
36  Tiền chợ 318.000                   
37  Phí chuyển tiền 22.000                     
38 07/07/2017 Tiền đổi gas 200.000                   
39  Mua nắp bồn cầu 330.000                   
40  Mua kéo, dao rọc giấy 43.000                     
41  Tiền chợ 520.000                   
42 08/07/2017 Tiền photo tài liệu lý 12 cho 8 học sinh 40.000                     
43  Mua bình điện xe hơi 900.000                   
44  Mua máy bơm hơi 650.000                   
45  Tiền chợ 558.000                   
46 09/07/2017 Tiền chợ 397.000                   
47  Tiền xăng xe 40.000                     
48 10/07/2017 Tiền sửa máy bơm nước 50.000                     
49  Mua 5 cái chiếu 325.000                   
50  Tiền chợ 489.000                   
51  Tiền xe cho học sinh Toàn và Vũ về An Giang 1.200.000                
52 11/07/2017 Mua 10 hộp mực viết bảng, compa, gôm 735.000                   
53  Tiền học phí cho Lai 1.377.400                
54  Tiền chợ 586.000                   
55 12/07/2017 Tiền gửi sách bưu điện 79.000                     
56  Tiền đổi gas 200.000                   
57  Mua co 49, T49 62.000                     
58  Mua mệm 1.180.000                
59  Tiền chợ 497.000                   
60 13/07/2017 Mua mũi khoan 20.000                     
61  Tiền điện thoại 996.000                   



62  Tiền xăng xe 40.000                     
63  Mua đất sạch, phân bò,… 6.140.000                
64  Tiền chợ 765.000                   
65 14/07/2017 Mua thuốc cho Tú 10.000                     
66  Tiền mạng internet 646.000                   
67  Tiền cắt tóc cho 11 học sinh 280.000                   
68  Phí nộp tiền 141.900                   
69  Mua 10 bóng đèn 2.600.000                
70  Mua van + phi 42 + nối 55.000                     
71  Tiền chợ 738.000                   
72  Phí rút tiền 141.900                   
73 15/07/2017 Mua cây xanh 1.800.000                
74  Tiền chợ 840.000                   
75  Mua chén, đũa 398.000                   
76  Tiền xe cho học sinh ANut và Trussi về Kontum 1.000.000                
77 16/07/2017 Mua cây cảnh 1.830.000                
78  Mua bịch đựng rác, đũa, muỗng 398.000                   
79 17/07/2017 Mua 4 lốc nước ngọt 220.000                   
80  Mua 100m cỏ nhân tạo 16.300.000              
81  Mua 100 cây cừ tràm 3.500.000                
82  Sửa xe honda 1.270.000                
83  Tiền chợ 696.000                   
84 18/07/2017 Mua 2 khối cát, 500 viên gạch đinh 1.500.000                
85  Mua ống sắt + phi 90 + công uốn 442.000                   
86  Tiền chợ 803.000                   
87 19/07/2017 Mua cát trắng 4.000.000                
88  Mua xi măng, cát, gạch đinh 2.330.000                
89  Mua 2 khối cát 1.000.000                
90  Mua 12 bóng đèn led 1.140.000                
91  Mua 1 bóng đèn áp trần 480.000                   
92  Mua vòi nước 170.000                   
93  Mua kẽm 42 20.000                     
94  Mua lưỡi cưa gỗ 50.000                     
95  Mua nước ngọt    455.000                   
96  Tiền học phí cho 7 em học sinh học ở trường Bến Cát 4.466.000                
97  Tiền chợ 737.000                   
98 20/07/2017 Tiền chụp hình để làm hồ sơ cho 4 em học sinh 80.000                     
99  Mua gạch thẻ 530.000                   

100  Tiền chợ 644.000                   
101  Tiền xăng xe 40.000                     
102 21/07/2017 Mua vòi 27, RT 27, RN 21 78.000                     
103  Mua dầu bóng, co 91.000                     
104  Mua vít, mũi khoan 62.000                     
105  Mua cát, xi măng, gạch đinh 1.840.000                
106  Tiền chợ 649.000                   
107 22/07/2017 Tiền cưa gỗ 70.000                     
108  Tiền đổi gas 200.000                   
109  Mua phích điện + đồ cắm điện 52.000                     
110  Mua đinh thép 46.000                     
111  Mua keo AB 280.000                   
112  Mua keo AB thái 560.000                   
113  Tiền chợ 962.000                   
114  Mua đá mài 50.000                     
115 23/07/2017 Tiền chợ 485.000                   
116  Mua nước ngọt 100.000                   
117  Mua 1 máy phát wifi RT-N14UPS 1.599.000                
118  Chi phí thầy Vinh đi tuyển học sinh các huyện ở Lâm Đồng 2.000.000                
119  Cho 12 học sinh khuyết tật huyện Đức Trọng 2.400.000                
120  Mua trái cây cho học sinh Hướng Dương 1.500.000                
121 24/07/2017 Mua bếp gas 1.200.000                
122  Tiền chợ 711.000                   
123 25/07/2017 Mua thuốc uống cho Thắng + Toàn 30.000                     



124  Mua ổ cắm điện 125.000                   
125  Tiền chợ 500.000                   
126  Tiền xăng xe 30.000                     
127 26/07/2017 Mua thuốc uống cho Thắng + Toàn + Tình 75.000                     
128  Mua sọt đựng đũa, muỗng 75.000                     
129  Tiền chợ 661.000                   
130 27/07/2017 Mua nút quạt trần 75.000                     
131  Tiền đổi gas 200.000                   
132  Tiền chợ 975.000                   
133  Phí dịch vụ tin nhắn 22.000                     
134 28/07/2017 Mua 10 tấm ván 6li 1.930.000                
135  Mua tắc kê 10.000                     
136  Mua 1 lốc nước ngọt lớn 110.000                   
137  Mua keo AB 280.000                   
138  Tiền chợ 741.000                   
139 29/07/2017 Mua 1 thùng nước suối nhỏ 75.000                     
140  Mua thức ăn cho cá 30.000                     
141  Mua đồng hồ đo nước 250.000                   
142  Tiền chợ 900.000                   
143  Mua giấy vệ sinh 200.000                   
144 30/07/2017 Tiền chợ 557.000                   
145  Mua 10 cây quạt đứng ASEA 4.300.000                
146  Mua 10 chậu bông dừa 200.000                   
147  Mua 3 thẻ nhớ 16GB 519.000                   
148  Mua lõi lọc máy nước uống 1.120.000                
149 31/07/2017 Tiền xe chở đồ từ Bình Dương lên Bến Cát 250.000                   
150  Mua 1 tấm mũ xốp 20.000                     
151  Mua pas cửa tủ 5.000                       
152  Mua pin 100.000                   
153  Mua ổ cắm điện 40.000                     
154  Tiền chợ 585.000                   
155  Tiền xăng xe 40.000                     
156  Lương thầy Minh 10.000.000              
157  Lương thầy Kỳ 6.000.000                
158  Lương cô Tuyết 4.000.000                
159  Lương cô Loan 4.000.000                
160  Lương cô Thảo 2.000.000                
161  Lương thầy Thuận 3.200.000                
162  Phí quản lý tài khoản 33.000                     

 Tổng chi trong kỳ 146.819.200            
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 7.466.409.531         
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 7.466.409.531         

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

1 10/07/2017 Mẹ của em Ngọc Linh cho 1 trái mít và khoai lang -                           
Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC


